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1 K20422001 Trần Việt An 31/07/2004 Đắk Nông 7,25 5,50 Đạt

2 K20422002 Phạm Tây Nguyên Anh 27/01/2004 Đắk Nông 6,25 5,00 Đạt

3 K20422003 Khuất Gia Bảo 29/12/2004 TP.HCM 8,25 5,00 Đạt

4 K20422004 Mai Cao Cường 05/05/1986 Nam Định 6,50 6,00 Đạt

5 K20422005 Hoàng Văn Chiến 02/08/1989 Nghệ An 4,25 0,00 Không đạt

6 K20422009 H`Rô Đa 30/09/1997 Đắk Nông 4,75 0,00 Không đạt

7 K20422010 Đặng Văn Hải 25/08/2004 Đắk Nông 7,00 5,00 Đạt

8 K20422011 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/12/2005 Quảng Ngãi 5,00 5,00 Đạt

9 K20422012 Hồ Thúy Hiền 18/03/2005 Đắk Nông 5,75 8,00 Đạt

10 K20422013 Mai Thúy Hiền 19/09/2005 Bình Phước 7,25 5,50 Đạt

11 K20422015 Quách Trung Hiếu 28/12/2004 Bình Phước 5,00 5,50 Đạt

12 K20422016 Phạm Xuân Hoài 15/10/1992 Đắk Nông 6,25 5,00 Đạt

13 K20422018 Nguyễn Ngọc Hùng 23/11/2004 Đắk Nông 6,00 5,00 Đạt

14 K20422019 Sầm Thanh Huyền 01/01/2004 Đắk Nông 6,00 5,50 Đạt

15 K20422020 Cao Trần Tuấn Hưng 10/03/2005 Quảng Bình 5,75 5,00 Đạt

16 K20422021 Đinh Thị Hương 11/10/1979 Bắc Kạn 3,75 0,00 Không đạt

17 K20422022 Đoàn Thị Hương 25/11/2004 Đăk Nông 7,00 6,50 Đạt

18 K20422023 Hoàng Anh Kiệt 29/02/2004 Bình Phước 6,75 7,00 Đạt

19 K20422024 Huỳnh Mỹ Khánh 06/05/2004 Khánh Hòa 5,00 6,00 Đạt

20 K20422025 Phạm Thị Kiều Linh 10/05/2005 Đắk Nông 6,25 7,50 Đạt

21 K20422026 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/03/2005 Bình Phước 6,50 7,50 Đạt

22 K20422027 Hoàng Văn Mạnh 13/05/2004 Đắk Nông 6,00 7,50 Đạt

23 K20422028 Nguyễn Gia Mạnh 28/11/1995 Hà Tĩnh 9,25 8,50 Đạt

24 K20422029 Cao Văn Nghĩa 23/12/2005 Đắk Nông 5,00 7,50 Đạt

25 K20422030 Hà Quang Ngọc 05/12/2004 Đắk Nông 6,50 7,50 Đạt

26 K20422031 Trương Thị Phương Nhi 12/07/1990 Đăk Lăk 5,75 5,00 Đạt

27 K20422032 Sầm Thị Oanh 28/05/2002 Đắk Nông 7,75 5,00 Đạt

28 K20422034 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 24/10/2005 Đắk Nông 7,50 7,50 Đạt

29 K20422038 Thị Sưu 05/03/2001 Đắk Nông 6,75 6,00 Đạt

30 K20422039 Hoàng Văn  Tuân 09/06/1988 Hải Dương 5,00 5,00 Đạt

31 K20422040 Đỗ Trung Tuyển 17/10/1992 Bình Định 7,25 8,00 Đạt

32 K20422041 Nguyễn Thị Thọ 04/01/1988 Nghệ An 7,50 6,00 Đạt

33 K20422042 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 08/11/1997 Đăk Lăk 8,25 5,00 Đạt

34 K20422044 Bùi Diệu Thúy 13/06/2005 Nghệ An 5,50 8,00 Đạt

35 K20422045 K` Thuyết 18/04/2003 Đăk Nông 6,75 6,50 Đạt

36 K20422046 Vũ Ngọc Trâm 22/01/2005 Đăk Lăk 5,00 7,50 Đạt

- Danh sách này có 36 thí sinh. Trong đó:

 + Số thí sinh Đạt là: 33 thí sinh.

DANH SÁCH KẾT QUẢ THÍ SINH DỰ THI CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 17/4/2022



Stt SBD Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm trắc 

nghiệm

Điểm 

Thực 

hành

Kết quả

 + Số thí sinh Không đạt là: 3 thí sinh.


